
UBND TỈNH PHÚ THỌ
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số        /SKHCN-QLCN&CN

V/v báo cáo tình hình đăng ký chuyển 
giao công nghệ năm 2023

Phú Thọ, ngày       tháng 11  năm 2023

Kínhgửi:……………………………………………………………..

……………………………………………………………………….

Thực hiện quy định tại Khoản 4, Điều 57 Luật Chuyển giao công nghệ năm 
2017: “ Tổ chức, cá nhân được yêu cầu cung cấp thông tin về chuyển giao, ứng 
dụng, đổi mới công nghệ có trách nhiệm cung cấp thông tin trung thực, chính 
xác, đầy đủ và đúng thời hạn theo yêu cầu của cơ quan thực hiện thống kế” và 
Khoản 5, Điều 6 Nghị định 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ 
năm 2017: “ Trước ngày 31 tháng 12 hằng năm, Sở Khoa học và Công nghệ có 
trách nhiệm gửi báo cáo tình hình đăng ký chuyển giao công nghệ về Bộ Khoa 
học và Công nghệ. Số liệu báo cáo tính từ ngày 15 tháng 12 của năm trước năm 
báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của năm báo cáo. Báo cáo tình hình đăng ký 
chuyển giao công nghệ theo Mẫu số 10 tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị 
định này”.

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Doanh nghiệp báo cáo tình hình đăng 
ký chuyển giao công nghệ năm 2023 theo biểu mẫu kèm theo công văn này và 
gửi về Sở Khoa học và Công nghệ (địa chỉ: đường Kim Đồng, phường Gia Cẩm, 
thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) trước ngày 20/12/2023 để tổng hợp, báo cáo 
Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định.

Biểu mẫu báo cáo được đăng tải tại đường dẫn:   
http://sokhoahoccongnghe.phutho.gov.vn/mau-bieu.

Mọi thông tin vui lòng liên hệ qua số điện thoại: 0974 230 329, 
email:tuanhttpt@gmail.com./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- GĐ, PGĐ Sở (B. Thủy);
- Trung tâm UD&TTKHCN;
- Lưu: VT, QLCN&CN (10b).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Chu Thị Bích Thủy

http://sokhoahoccongnghe.phutho.gov.vn/mau-bieu


CÔNG TY…………………….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:………/……..         Phú Thọ, ngày      tháng      năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH
ĐĂNG KÝ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

(từ ngày 15 tháng 12 năm 2022 đến ngày 14 tháng 12 năm 2023)

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ

Công ty ………………………………………Địa chỉ:……………………………..số 
điện thoại:………………… báo cáo tình hình thực hiện đăng ký chuyển giao công nghệ 
trong thời gian từ ngày 15 tháng 12 năm 2022 đến ngày 14 tháng 12 năm 2023 như sau:

I. Thông tin chung về tình hình đăng ký chuyển giao công nghệ:  
1. Thỏa thuận chuyển giao công nghệ được cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký 

chuyển giao công nghệ:
a) Tổng số lượng:
b) Tổng giá trị (quy đổi về VNĐ):
2. Thỏa thuận chuyển giao công nghệ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký sửa đổi, bổ 

sung chuyển giao công nghệ:
a) Tổng số lượng:
b) Tổng giá trị (quy đổi về VNĐ):
3. Thỏa thuận chuyển giao công nghệ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn 

chuyển giao công nghệ:
a) Tổng số lượng:
b) Tổng giá trị (quy đổi về VNĐ):
4. Thỏa thuận chuyển giao công nghệ chưa đăng ký chuyển giao công nghệ:
a) Tổng số lượng:
b) Tổng giá trị (quy đổi về VNĐ):
II. Tình hình thực hiện chuyển giao công nghệ
1. Về sản phẩm công nghệ được chuyển giao:
- Số lượng sản phẩm đã sản xuất trong năm báo cáo theo công nghệ được chuyển 

giao………đạt….(%) so với hợp đồng.
- Chất lượng sản phẩm so với quy định của hợp đồng
+) Tỷ lệ phần trăm (%) “Đạt”.
+) Tỷ lệ phần trăm (%) “Không đạt” (nêu rõ lý do không đạt).
2. Chi phí thực hiện chuyển giao công nghệ:



+) Tổng chi phí theo hợp đồng:
+) Chi phí đã thực hiện:………chiếm…… (%) so với quy định hợp đồng.
+) Chi phí chưa thực hiện:……chiếm…….(%) so với quy định hợp đồng (nêu rỗ lý 

do chưa thực hiện).
III. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất, kiến 

nghị (nếu có):
Trên đây là báo cáo của Công ty …………………………………………………. 

kính gửi Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ để tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên; 
- Lưu: …..

GIÁM ĐỐC



CÔNG TY…………………………….  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHI TIẾT CÁC THỎA THUẬN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
(từ ngày 15 tháng 12 năm 2022 đến ngày 14 tháng 12 năm 2023)

Kèm theo Văn bản  số:……/SKHCN-QLCN&CN ngày        tháng 11 năm 2023

1. Đối với thỏa thuận chuyển giao công nghệ được cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ:

TT
Tên văn bản 
thỏa thuận 

CGCN

Bên giao 
công nghệ 

(tên, địa chỉ)

Bên nhận 
công nghệ 
(tên, địa 

chỉ)

Tổng giá trị 
công nghệ 

chuyển giao 
(quy đổi về 

VNĐ)

Hình thức chuyển 
giao (dự án đầu 
tư/mua bán độc 

lập/hình thức khác 
(ghi tên hình thức 

khác)

Tên công 
nghệ 

chuyển 
giao

Xuất 
xứ

Đối 
tượng 
công 
nghệ 

chuyển 
giao

Lĩnh vực 
công nghệ 

chuyển 
giao

Sản phẩm 
của công 

nghệ 
chuyển 

giao

Thời hạn 
văn bản 

thỏa thuận 
CGCN

Số Giấy 
chứng 

nhận.../ 
ngày cấp

1

2

…

2. Đối với thỏa thuận chuyển giao công nghệ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung chuyển giao công nghệ:

TT
Tên văn bản 
thỏa thuận 

CGCN

Bên giao 
công nghệ 

(tên, địa chỉ)

Bên nhận 
công nghệ 
(tên, địa 

chỉ)

Tổng giá trị 
công nghệ 

chuyển giao 
(quy đổi về 

VNĐ)

Hình thức chuyển 
giao (dự án đầu 
tư/mua bán độc 

lập/hình thức khác 
(ghi tên hình thức 

khác)

Tên công 
nghệ 

chuyển 
giao

Xuất 
xứ

Đối 
tượng 
công 
nghệ 

chuyển 
giao

Lĩnh vực 
công nghệ 

chuyển 
giao

Sản phẩm 
của công 

nghệ 
chuyển 

giao

Thời hạn 
văn bản 

thỏa thuận 
CGCN

Số Giấy 
chứng 

nhận.../ 
ngày cấp

1

2



3. Đối với thỏa thuận chuyển giao công nghệ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn chuyển giao công nghệ:

TT
Tên văn bản 
thỏa thuận 

CGCN

Bên giao 
công nghệ 

(tên, địa chỉ)

Bên nhận 
công nghệ 
(tên, địa 

chỉ)

Tổng giá trị 
công nghệ 

chuyển giao 
(quy đổi về 

VNĐ)

Hình thức chuyển 
giao (dự án đầu 
tư/mua bán độc 

lập/hình thức khác 
(ghi tên hình thức 

khác)

Tên công 
nghệ 

chuyển 
giao

Xuất 
xứ

Đối 
tượng 
công 
nghệ 

chuyển 
giao

Lĩnh vực 
công nghệ 

chuyển 
giao

Sản phẩm 
của công 

nghệ 
chuyển 

giao

Thời hạn 
văn bản 

thỏa thuận 
CGCN

Số Giấy 
chứng 

nhận.../ 
ngày cấp

1

2

…

4. Đối với thỏa thuận chuyển giao công nghệ chưa đăng ký chuyển giao công nghệ:

TT
Tên văn bản 
thỏa thuận 

CGCN

Bên giao 
công nghệ 

(tên, địa chỉ)

Bên nhận 
công nghệ 
(tên, địa 

chỉ)

Tổng giá trị 
công nghệ 

chuyển giao 
(quy đổi về 

VNĐ)

Hình thức chuyển 
giao (dự án đầu 
tư/mua bán độc 

lập/hình thức khác 
(ghi tên hình thức 

khác)

Tên công 
nghệ 

chuyển 
giao

Xuất 
xứ

Đối 
tượng 
công 
nghệ 

chuyển 
giao

Lĩnh vực 
công nghệ 

chuyển 
giao

Sản phẩm 
của công 

nghệ 
chuyển 

giao

Thời hạn 
văn bản 

thỏa thuận 
CGCN

Lý do chưa 
đăng ký 
chuyển 

giao công 
nghệ

1

2

…

* Ghi chú: Giá trị văn bản thỏa thuận chuyển giao công nghệ đề nghị quy đổi về đơn vị VNĐ.
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